BÀI ÔN TẬP NGHỈ PHÒNG DỊCH CORONA 

LỚP 2D
Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020

Toán
* Viết lại bảng cộng và học thuộc.
Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 
	56 + 12 

29 + 19                      
	34 + 14

14 + 48
	36 + 31 

6 + 25                     

	52 + 30 

47 + 16                 
	18 + 50

17 + 34


Bài 2: tính:  

17 dm +12dm- 5dm =                                   67cm - 7cm + 3cm =

25cm + 14cm - 19cm =                                 79dm - 58dm -  10dm =

Bài 3: Mẹ mua 20 quả cam và 26 quả quýt. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?

Bài 4: Lớp 2A có 32 học sinh, lớp 2B có 35 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài 5: Tổng của hai số hạng là 79. Một số hạng là số lớn nhất có một chữ số. Tìm số hạng kia? 
----------------------------------------------
Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Chim sơn ca và bông cúc trắng (tr23) và trả lời câu hỏi của bài.
- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn:
Chiền chiện bay lên
Chim chiền chiện bay lên đấy!
Theo với tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống một tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran để hồi, âm điệu hài hoà đến tinh tế. Giọng hót vừa đượm vẻ hồn nhiên, vừa thơ thới, thanh thản… Chim gieo niềm yêu đời vô tư cho những người đang lam lũ trên mặt đất. Lúc ấy, trên cánh đồng, vẫn người nào việc ấy. Người làm cỏ vẫn làm cỏ, người xới xáo vẫn xới xáo, người cày cuốc vẫn cày cuốc… Nhưng tiếng chim hồn hậu đang nhập lặng lẽ vào tâm hồn họ.
                                                                                                 Ngô Văn Phú

- Làm bài tập Luyện từ và câu: 
* Chọn và điền các từ chỉ sự vật dưới đây vào đúng cột: 
xe đạp, công nhân, xích lô, hiệu trưởng, máy bay, tàu thuỷ, quạt trần, máy nổ, công nhân, hổ, voi, thợ mỏ, khoai lang, giá sách, bút bi, vịt, dê, chuột, rắn, chanh, táo, lê, ếch, chó, gà, mèo, lợn, súp lơ, tía tô, bộ đội, học sinh, kĩ sư, thầy giáo, bắp cải, cà rốt, cam.

	Từ chỉ người
	Từ chỉ đồ vật
	Từ chỉ con vật
	Từ chỉ cây cối

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2020

Toán
Bài 1: Tính:  
	68 - 13 + 29 =         

38 +  6 -  22 =       

66 + 29 - 24 =
	 3 x 6 + 12 = 

 4 x 7 + 38 = 

 3 x 8 – 24 = 


Bài 2: Điền dấu (>, <, = ) vào chỗ trống:
2dm + 3dm........5dm                                        28cm + 3cm.........39cm - 5cm

84dm - 46dm........31dm + 15dm                      56cm - 5cm.........2dm

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:                           

	Có          : 45 cây chuối
Có          : 28 cây cam
Có tất cả : … cây?
	


Bài 4 : Mảnh vải trắng dài 54 dm. Mảnh vải hoa dài hơn mảnh vải trắng 13dm. Hỏi mảnh vải hoa dài bao nhiêu đề – xi – mét ?

Bài 5: Giờ tập thể dục, học sinh lớp 2D chia thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Ngoài ra có 3 bạn đau chân phải ngồi trong lớp. Hỏi:

a) Lớp 2B có bao nhiêu bạn đang tập thể dục?

b) Lớp 2B có tất cả bao nhiêu học sinh?

--------------------------------------------
Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Vè chim (tr28) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn:
Bầu trời ngoài cửa sổ.
     Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì như​ chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như​ chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân.
                                                                                    (Theo Nguyễn Quỳnh)
- Làm bài tập Luyện từ và câu: 
* Điền tiếp vào chỗ trống để được các câu theo mẫu Ai là gì?
a) ………………………………….    là  bạn thân của em.

b) ………………………………….    là cô giáo lớp em.

c) Mẹ em là  ………………………………………………….

d) …………………………………. là …………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020

Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 
	72 và 3


	81 và 57       
	69 và 11
	94 và 35      
	90 và 63




Bài 2: Xếp các số sau: 43; 7; 28; 36; 99 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn:………………………………………………………………

b) Từ lớn đến bé:………………………………………………………………
Bài 3. 
a) Vẽ đoạn thẳng MN dài 1dm 2cm.

...............................................................................................................................
b) Vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm.

c) Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm.

d) Vẽ đường thẳng đi qua 3 điểm.

Bài 4. Sợi dây thứ nhất dài 6dm. Sợi dây thứ hai dài 17cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 24 cái ca, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 18 cái ca. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu cái ca?

----------------------------------------------
Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn (tr31) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn:
Người bạn nhỏ
Trong những con chim rừng, Lan thích nhất con nộc thua. Có hôm Lan dậy thật sớm, ra suối lấy nước, chưa có con chim nào ra khỏi tổ. Thế mà con nộc thua đã hót ở trên cành. Có những hôm trời mưa gió rất to, những con chim khác đi trú mưa hết. Nhưng con nộc thua vẫn bay đi kiếm mồi hoặc đậu trên cành cao hót một mình. Trong rừng chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng con chim chịu thương, chịu khó ấy hót mà thôi. Thành ra, có hôm Lan đi học một mình mà cũng thấy vui như có bạn đi cùng.

                                                                                                          Theo Đoàn Giỏi
- Làm bài tập Luyện từ và câu, Tập làm văn: 

Bài 1. Gạch dưới các chữ viết sai chính tả (g/ gh, s/ x, ăn / ăng) rồi chữa lại cho đúng: (Viết vào chỗ chấm ở dưới.)

a) Bạn An thường gé vào hiệu sách gần ghốc cây đa.

……………………………………………………………………………………….
b) Minh xắp xếp sách vở vào cặp xách để sách tới trường.

……………………………………………………………………………………….
c) Chú Hải lặn lẽ bơi ra xa rồi lặng sâu xuống nước để mò trai ngọc.

……………………………………………………………………………………….
Bài 2. Dùng các từ ở 5 ô dưới đây để xếp thành 3 câu khác nhau và viết lại cho đúng chính tả:

	Minh
	học
	lao động
	giỏi
	chăm


M: Minh học giỏi, lao động chăm.

(1) …………………………………………………

(2) …………………………………………………

(3) …………………………………………………

Bài 3. Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống cuối mỗi câu sau:
- Năm nay em bao nhiêu tuổi

- Em có thích đi học không

- Cô giáo dạy lớp 2 của em tên là gì

Bài 4. a) Viết lời chào hỏi thích hợp vào chỗ trống trong đoạn đối thoại:
Mai: ………………………………………………

Minh: …………………………….. Bạn đi đâu đấy?

Mai: À, mình sang nhà bà nội. Còn bạn vừa đi đâu về phải không? 
Minh: Ừ ! Mình sang nhà bạn Long mượn quyển sách về đọc.

b) Viết tiếp vào các chỗ trống để hoàn thành đoạn tự giới thiệu:
Tôi tên là ……………………………………………………………….

Hiện nay, tôi là học sinh lớp ………….. Trường Tiểu học ……………

Sở thích của tôi là ……………………………………………………… Tôi rất muốn được làm quen với các bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020
Toán
* Viết lại bảng trừ và học thuộc.
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
	90 -13

56 - 15

71 - 25

75 - 34
	42 - 25

90 – 48

84 – 18

64 – 15
	         63 - 5

89 – 57

76- 54

80- 31


Bài 2: Tính
46 + 25 - 35 =                      27 + 14  - 25 = 






28 + 32 - 19 =

   37 + 43 - 46 =

Bài 3: Điền dấu > , <, = vào chỗ chấm:

	36l + 9 l .....18 l + 27 l
19 cm +16 cm .... 47cm - 10 cm
15kg + 8 kg ...... 16 kg +  7 kg
24dm + 36dm…. 65dm – 28dm


Bài 4: Tìm x:
x + 56 = 99



    x - 39 = 28 + 14
x- 27 = 56



    20 + x = 72 - 17

Bài 5: Cửa hàng có tất cả 40 kg táo. Đã bán được 28 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

Bài 6: Hiệu của hai số là số bé nhất có 2 chữ số . Tìm số trừ, biết số bị trừ là 63.
-----------------------------------------------
Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Cò và Cuốc (tr37) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn thơ sau:
Ngày khai trường
Sáng đầu thu trong xanh

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường

Vui như là đi hội.

 

Gặp bạn, cười hớn hở

Đứa tay bắt mặt mừng

Đứa ôm vai bá cổ

Cặp sách đùa trên lưng.

 

Nhìn các thầy, các cô

Ai cũng như trẻ lại

Sân trường vàng nắng mới

Lá cờ bay như reo.

                  Nguyễn Bùi Vợi

- Làm bài tập Luyện từ và câu, Tập làm văn: 
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm

Ví dụ : Bạn Lan là người ngồi bàn đầu.         Ai là người ngồi bàn đầu ?

a) Mẹ em là người yêu em nhất.      …………………………………………………………
b) Môn thể thao em yêu thích là môn cầu lông.      ………………………………………..
c) Con mèo là con vật hay bắt chuột.     ………..…………………………………………..

d) Chiếc bút mực là đồ dùng thân thiết của em.       ……………………………………….
Bài 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người em yêu quý nhất trong đó có sử dụng câu kiểu Ai thế nào?. (viết từ 5 câu trở lên).
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020

Toán
Bài 1: Viết lại bảng nhân 2,3,4,5.

Bài 2. Tính
a) 4 x 4 + 17 = ………………

                     =………………..
b) 8 x 3 + 26 = ………………

                     = ………………..

c) 2 x 9 – 9 = ……………….
                   =………………..
d) 4 x 3 + 42 = ………………

                     = ………………..

e) 4cm x 7 + 12cm = ………………

                               =………………..
f) 3kg x 9 – 15kg = ………………

                            = ………………..

Bài 3. Không tính kết quả, hãy điền dấu “>,<” hoặc “=” thích hợp vào ô trống:

a) 4 x 5 .... 4 + 4 + 4 + 4 +4

b) 6 + 6 + 6 + 6 .... 6 x 4

c) 3 + 3 + 3 + 3 ....3 x 3

d) 5 x 3..... 5 + 5 + 5 +5

Bài 4: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài 5: Tổ một là làm được 26 lá cờ. Tổ hai làm được ít hơn tổ một là 5 lá cờ. Hỏi tổ hai làm được bao nhiêu lá cờ ?
Bài 6. Tính nhanh: 
14 +26 + 12 +28 + 4 + 16 +15  +5

-----------------------------------------------
Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Bác sĩ Sói (tr41) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn:
Họa Mi hót
Các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của Họa Mi chợt bừng giấc, xòe những cánh hoa đẹp, bày đủ các màu sắc xanh tươi. Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên các khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới.

    Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng giấc… Họa Mi thấy lòng vui sướng, cố hót hay hơn nữa.
                                                                                                      Võ Quảng

* Làm bài tập Luyện từ và câu, Tập làm văn: 
Bài 1: Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai(con gì, cái gì)?, 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Là gì?
a) Mùa xuân là tết trồng cây.                                                
b) Rắn là loài bò sát không chân.

c) Bác Hồ là Người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Bài 2: Một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu Đông. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) nói về một mùa em yêu thích theo gợi ý:
· Đó là mùa nào?

· Thời tiết có gì đặc biệt?

· Cảnh vật, cây cối như thế nào?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2020

Toán
Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:

a) 2 + 2 + 2 = ………………………………………………………………………
b) 3 + 3 + 3 + 3 = …………………………………………………………………
c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ………………………………………………………………
Bài 2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau:

a) 5 x 4 = ……………………………………………………………………………
b) 6 x 7 = ……………………………………………………………………………
c) 7 x 5 = ……………………………………………………………………………
d) 3 x 2 = ……………………………………………………………………………
e) a x 4 = ……………………………………………………………………………
Bài 3: Số?
a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 3 x ……

b) 8 +8 + 8 + 8 = ……. X 4

c) 6 + 6 + 6+ 6+ 6 = 6 x ……

d) 17 + 17 + 17 = 17 x …….

Bài 4: Tính.
a) 7cm x 2 = ……………

b) 4l x 4 = ………………..

c) 2 kg x 3 = ……………..

d) 3cm x 5= ………………

e) 2 giờ x 5 = ………………

g) 3 giờ x 4 = ………………

Bài 5: Mỗi xe ô tô có 4 bánh. Hỏi 6 xe ô tô có bao nhiêu bánh xe?

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở 3 ô liên tiếp nhau đều bằng 45.

	12
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Nội quy Đảo Khỉ (tr43) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn viết sau:
Câu chuyện bó đũa
Thấy các con không thương yêu nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy 
được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thông thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
                                                                       (Theo Ngụ ngôn Việt Nam)

- Làm bài tập Luyện từ và câu, Tập làm văn: 
Bài 1: Gạch chân bộ phận làm gì?  trong các câu sau:

a) Cô giáo ôm Chi vào lòng.

b) Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo.

c) Bố tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.

Bài 2: Viết tiếp các câu theo mẫu Ai làm gì?
a) Mẹ ……………………………………………………………………….

b) Chị ……………………………………………………………………….

c) Em ……………………………………………………………………….

d) Anh chị em ……………………………………………………………

e) Em nhỏ …………………………………………………………………

f) Bố mẹ …………………………………………………………………..

Bài 3: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào   FORMCHECKBOX 

Thấy mẹ đi chợ về Hà nhanh nhảu hỏi:

· Mẹ có mua quà cho con không  FORMCHECKBOX 

Mẹ trả lời:

· Có! Mẹ mua rất nhiều quà cho chị em con FORMCHECKBOX 
 Thế con làm xong việc mẹ giao chưa  FORMCHECKBOX 

Hà buồn thiu:

· Con chưa làm xong mẹ ạ  FORMCHECKBOX 

Bài 4: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) nói về cô giáo cũ của em.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2020

Toán
Bài 1: Tìm x. 
a) 38 + x =  64                                 b) 82  – x = 15  +  39
c) 92 – x = 25                                   d) 12 + x = 34 + 17
 Bài 2 Tính:
26 + 34 – 28 =                                              56 + 44 – 75 =

100 – 28 – 72 =                                           100 – 78 + 15 =
Bài 3 Một cửa hàng buổi sáng bán được 23 chiếc xe, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 15 chiếc xe. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe? 
Bài 3 Đố em: Bác Chung lùa một đàn vịt đi chăn, đến một cánh đồng thì 21 con vịt chạy xuống nhặt thóc, còn lại 11 con vịt cứ đứng mãi trên bờ. Hỏi lúc đầu bác 
Chung lùa bao nhiêu con vịt đi chăn?
Bài 4 Lan có 21 bông hoa, Tâm cho Lan thêm 9 bông hoa nữa. Hỏi sau khi nhận được hoa của Tâm cho, Lan có bao nhiêu bông hoa?
------------------------------------------------------

Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Quả tim khỉ (tr50) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn thơ:
Gió
                                          Gió ở rất xa, rất rất xa,

 Gió thích chơi thân với mọi nhà

Gió cù khe khẽ anh mèo mướp

Rủ đàn ong mật đến thăm hoa.

 

     Gió đưa những cánh diều bay bổng

                                          Gió ru cái ngủ đến la đà

  Hình như gió cũng thèm ăn quả

                                                 Hết trèo cây bưởi lại trèo na…
                                                                           Ngô Văn Phú

- Làm bài tập Luyện từ và câu: 
Bài 1. Điền xinh hoặc mới, hoặc thẳng, hoặc khỏe vào chỗ trống

	a) Cô bé rất ................

b) Con voi rất .............
	c) Quyển vở còn ...............

d) Cây cau rất....................


Bài 2. Viết tiếp các từ :

a) Chỉ đặc điểm về tính tình của con người : tốt , ................................................

................................................................................................................................

b) Chỉ đặc điểm về màu sắc của đồ vật : đỏ, ........................................................

................................................................................................................................

c) Chỉ đặc điểm về hình dáng của người, vật : cao, .............................................

................................................................................................................................

Bài 3. Điền từ trái nghĩa với các từ đã cho vào chỗ trống

	khôn - .............

trắng - ............
	nhanh - ...........

chăm -  ...........
	vui - ................

sớm - ..............
	già - .................

tối - ..................


Bài 4. Viết tiếp các câu theo mẫu Ai thế nào ?

	Ai (cái gì, con gì)
	thế  nào ?

	Bàn tay cu Tí
	nhỏ xíu.

	Mái tóc bà em
	...............................................

	Cô giáo em
	...............................................

	Máy bay
	...............................................

	Chiếc cần cẩu
	...............................................

	Bố em
	...............................................

	Mấy con ngan
	...............................................


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020

Toán
Bài 1: Đặt tính và tính:

	76 - 18
	75 - 19
	96 – 17

	34 + 28
	39 + 52
	18 + 29


Bài 2: Tìm x, biết :

100 – x = 56                                               28 + x = 74

100 – x = 27 + 34                                       x – 26 = 75

x +  45 = 96 - 17
                         x + 39 = 100 - 27
Bài 3: Cửa hàng có tất cả 100 l dầu và xăng. Trong đó có 84 l xăng. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít dầu ?
Bài 4: Một cửa hàng có tất cả 93 kg gạo. Cửa hàng đã bán đi một số kilôgam gạo, thì còn lại 28kg gạo. Hỏi cửa hàng bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 23 đ​​ược bao nhiêu trừ đi 13 thì kết quả là 75.

-------------------------------------------
Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Voi nhà (tr56) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn:
Bé Hoa
Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.
                                                                          (Theo Việt Tâm)

* Làm bài tập Luyện từ và câu: 

Bài 1. Điền từ chỉ đặc điểm của mỗi con vật

	trâu.............
	chó...................
	rùa....................
	thỏ.....................


Bài 2 : Điền hình ảnh so sánh của mỗi từ

	cao như..........................

nhanh như.....................

trắng như.......................
	đẹp như.........................

chậm như......................

xanh như.......................
	khỏe như......................

đỏ như..........................

hiền như.......................


Bài 3 : Viết tiếp cho trọn câu, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh
a) Khi bắt chuột, con mèo nhà em chạy nhanh như............................................

b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu đen óng mượt như.................................

c) Đôi mắt nó tròn như.........................................................................................

Bài 4 : Gạch chân các từ chỉ sự vật trong câu sau

Trên đường từ trường về nhà, em di qua khu ruộng trồng rau, hồ nuôi cá và một cây đa cổ thụ.

Bài 5: Đặt câu với mỗi từ sau theo mẫu : “ Ai / làm gì ?”

  + Mẹ em 
  + Ông bà em 

  + Đi học
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020

Toán
Bài 1:Tính:

	3 x 4 =

4 x 6 = 

2 x 7 = 

5 x 3 =

5 x 2 =
	4 x 4 =

5 x 6 = 

3 x 7 = 

3 x 3 =

4 x 2 =
	3 x 9 =

4 x 8 = 

2 x 9 = 

5 x 6 =

5 x 5 =
	5 x 4 =

2 x 6 = 

5 x 7 = 

3 x 6 =

5 x 9 =
	2 x 4 =

4 x 9 = 

2 x 10 = 

5 x 10 =

2 x 8 =


Bài 2: Tính:

Mẫu: 5 x 6 – 9 = 30 – 9

                        = 21
5 x 6 – 9 =               4 x 9 + 7 =                     4 x 3 + 9 =                      2 x 8 + 5 =

5 x 7 + 8 =              4 x 7 – 9 =                      3 x 9 – 8 =                      2 x 6 – 8 =

Bài 3: Tìm x? 

x + 9 = 5 x 8           8 + x = 4 x 6                  x – 18 = 4 x 7                90 – x = 5 x 7

Bài 4: Giải bài toán dựa theo tóm tắt:                              

Ngăn trên:   18 quyển sách                                     

Ngăn dưới:  27   quyển sách                                   

 Cả 2 ngăn: …. Quyển sách ?       
Bài 5: Bao gạo thứ nhất cân nặng 35kg, bao gạo này nhẹ hơn bao gạo thứ hai 8kg. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 6: Tổng số tuổi của bố và anh là 76. Tuổi bố là 52. Hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi?
----------------------------------------------
Tiếng Việt

- Luyện đọc thật tốt bài Sơn Tinh, Thủy Tinh (tr60) và trả lời câu hỏi của bài.

- Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn:
Trăng mọc trên biển

Biển về đêm đẹp quá ! Bầu trời cao vời vợi, xanh biếc, một màu xanh trong suốt. Nhưng ngôi sao vốn đã lóng lánh, nhìn trên biển lại càng lóng lánh thêm. Bỗng một vầng sáng màu lòng đỏ trứng gà to như chiếc nong đang nhô lên ở phía chân trời.

(Trần Hoài Dương)

- Làm bài tập Luyện từ và câu, Tập làm văn: 
Bài 1: Đặt 1 câu theo mẫu : “Ai / thế nào?” để nói về đặc điểm hoặc tính tình của một người trong gia đình em.

Bài 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7câu) kể về gia đình của em trong đó có sử dụng câu kiểu Ai là gì?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
